
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Môn Tự, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

12/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 688 VIỆT NAM

0110684056

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống đường ống nước, hệ thống sưởi và 
điều hòa không khí (Thiết bị hút khói, thông gió, làm lạnh 
hoặc điều hoà không khí) tại các công trình xây dựng, kể cả 
mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ 
thống ống tưới nước hoặc máy móc công nghiệp trong ngành 
xây dựng và xây dựng kỹ thuật dân dụng; Lắp đặt hệ thống 
thiết bị trong ngành xây dựng như: + Thang máy, cầu thang tự 
động; +Các loại cửa tự động; +Hệ thống đèn chiếu sáng; +Hệ 
thống hút bụi; +Hệ thống âm thanh; +Hệ thống thiết bị dùng 
cho vui chơi giải trí

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: + Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc;
+ Lắp dựng nhà kết cấu thép ZAMIN;
+ Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động 
thuê cốp pha, giàn giáo;
+Thuê cần trục có người điều khiển;

4390

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT 
NHẬP KHẨU 688 VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 688 VIETNAM CONSTRUCTION 
INVESTMENT AND IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 688 CONSTRUCTION

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0982795886
Email: tuanquycdb@gmail.com

Fax:
Website:
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5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: -Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày.

4659

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: 
Mua bán sắt thép, ống thép, kim loại màu (kết cấu thép, thép 
phôi, thép xây dựng,thép hình, lưới thép, tôn lợp, tấm sàn, tấm 
vách, inox…)
Mua bán các vật liệu cách nhiệt, cách điện, vật tư, kim khí,….

4662

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn sơn và véc ni;
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: xi măng, cát, sỏi;
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn;
- Bán buôn kính phẳng;
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá;
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ 
sứ vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: Ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...;
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm 
tay khác. 

4663

8. Khai thác quặng sắt 0710

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

8299

10. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (theo chương II, chương III 
Luật kinh doanh Bất động sản 2014)

6810

11. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Trừ hoạt động đấu giá

6820
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12. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: -Khảo sát địa hình; -Khảo sát địa chất, địa chất thủy 
văn công trình; -Thiết kế quy hoạch xây dựng; -Thiết kế kiến 
trúc công trình; Thiết kế kết cấu công trình; Thiết kế điện – cơ 
điện công trình; Thiết kế cấp – thoát nước; Thiết kế thông gió-
cấp thoát nhiệt; -Giám sát thi công xây dựng; -Tư vấn lập quy 
hoạch các loại công trình xây dựng; -Lập, thẩm tra dự án đầu 
tư xây dựng; -Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; -Cung 
cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ phác thảo, 
dịch vụ kiểm định xây dựng như: thiết kế và phác thảo công 
trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan; 
thiết kế máy móc và thiết bị; thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn 
cho các dự án liên quan đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường 
ống, kiến trúc giao thông; hoạt động đo đạc và bản đồ;

7110

13. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

14. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

15. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
Chi tiết: - Hoạt động cung cấp dịch vụ thăm dò theo phương 
pháp truyền thống và lấy mẫu quặng, thực hiện các quan sát 
địa chất tại khu vực có tiềm năng; - Hoạt động cung cấp dịch 
vụ khoan thử và đào thử.

0990

17. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Dịch vụ cho thuê kho, bãi đỗ xe; Dịch vụ kho vận 
logistics

5210

18. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: 
- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp;
 - Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; 
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)
 - Cho thuê container; Cho thuê palet

7730

19. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

20. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: - Xây dựng nhà ở dân dụng, chung cư cao tầng.
- Tu sửa và cải tạo các khu nhà ở đã tồn tại

4101

21. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: - Xây dựng Nhà xưởng, trụ sở cơ quan, trường học, 
bãi đỗ xe, kho chứa hàng;
- Lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại hiện 
trường xây dựng; 

4102

22. Xây dựng công trình đường sắt 4211

23. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng cầu, đường, hạ tầng khu công nghiệp, khu 
dân cư

4212(Chính)
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500.000.000 VNĐ

24. Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Xây dựng nhà máy thủy điện

4221

25. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

26. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

27. Xây dựng công trình công ích khác 4229

28. Xây dựng công trình thủy
Chi tiết: - Xây dựng công trình thủy như: Đường thủy, cảng và 
các công trình trên sông, cảng du lịch (bến tàu), cửa cống...; 
Đập và đê.
- Hoạt động nạo vét đường thủy

4291

29. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: 
+ Các nhà máy lọc dầu, + Các xưởng hoá chất, - Xây dựng 
công trình cửa như: + Đường thuỷ, bến cảng và các công trình 
trên sông, các cảng du lịch, cửa cống... + Đập và đê. - Xây 
dựng đường hầm; - Các công việc xây dựng khác không phải 
nhà như: Các công trình thể thao ngoài trời;

4299

30. Phá dỡ
Chi tiết: Phá hủy hoặc đập các toà nhà và các công trình khác ;

4311

31. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Những hoạt động chuẩn bị mặt bằng xây dựng. Cụ 
thể:
- Làm sạch mặt bằng xây dựng;
- Vận chuyển đất: đào, lấp, san và ủi tại các mặt bằng xây 
dựng, đào móng, vận chuyển đá, nổ mìn...
- Khoan thăm dò, khoan lỗ kiểm tra, lấy mẫu thử để kiểm tra 
về địa chất, địa vật lý hoặc các mục đích tương tự;
- Chuẩn bị mặt bằng để khai thác mỏ như: Chuyển vật cồng 
kềnh và các hoạt động chuẩn bị, phát triển khác đối với mặt 
bằng và tài sản khoáng sản, ngoại trừ ở những vùng dầu và 
khí;
- Hệ thống cấp thoát nước tại mặt bằng xây dựng;

4312

32. Lắp đặt hệ thống điện 4321

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 033082001051

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Môn Tự, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Môn Tự, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

PHẠM ĐÌNH TUÂN Nam
11/10/1982 Kinh Việt Nam

14/08/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033082001051
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Môn Tự, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Môn Tự, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHẠM ĐÌNH TUÂN Nam

11/10/1982 Kinh Việt Nam

14/08/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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